
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1 2 3 4 5 6 7

1
UBND cấp huyện,
cấp xã, các sở, ban,

ngành liên quan

Các cơ quan, đơn vị
liên quan trên địa

bàn tỉnh
Hàng năm

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

2

Tập huấn cho các cán bộ quản lý, vận hành
khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập
trung nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả
trong công tác quản lý công trình

Sở Nông nghiệp và
PTNT

Các cơ quan, đơn vị
liên quan trên địa

bàn tỉnh
Hàng năm 

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

3

Tổng hợp kế hoạch cải tạo, sửa chữa hoặc
xây mới các công trình cấp nước sinh hoạt tập
trung nông thôn trình UBND tỉnh bố trí kinh
phí để thực hiện (theo đề xuất của UBND cấp
huyện, cấp xã, đơn vị cấp nước; theo Quy
hoạch, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê
duyệt)

Sở Nông nghiệp và
PTNT

UBND cấp huyện,
các đơn vị cấp nước
và các đơn vị liên

quan 

Hàng năm
NSNN và các

nguồn vốn
hợp pháp khác

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CẤP NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày         /         /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT Nội dung
Tổ chức thực hiện

Thời gian
thực hiện

Ghi chúNguồn vốn

Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Chiến lược
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4

Tăng cường công tác quản lý các hoạt động
chăn nuôi gắn với xử lý chất thải chăn nuôi
làm cơ sở cho việc theo dõi, quản lý hoạt
động môi trường trong chăn nuôi; Hướng dẫn
việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi theo
theo quy định, hướng dẫn của ngành

Sở Nông nghiệp và
PTNT

UBND cấp huyện,
các đơn vị cấp nước
và các đơn vị liên

quan 

Thường xuyên
NSNN và các

nguồn vốn
hợp pháp khác

5

Phối hợp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực
hiện Chiến lược của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn (ban hành kèm theo Quyết
định số 678/QĐ-BNN-TCTL ngày 21 tháng
02 năm 2022)

Sở Nông nghiệp và
PTNT

UBND cấp huyện,
các đơn vị cấp nước
và các đơn vị liên

quan 

Định kỳ;
Thường xuyên

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

6

Theo dõi, cập nhật, tổng hợp báo cáo Bộ chỉ
số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn
trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn (ban hành kèm
theo Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL
ngày 07 tháng 12 năm 2018)

Sở Nông nghiệp và
PTNT

UBND cấp huyện,
các đơn vị cấp nước
và các đơn vị liên

quan 

Định kỳ;
Thường xuyên

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

7

Theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện Kế
hoạch trên địa bàn tỉnh; sơ kết, tổng kết đánh
giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch;
định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện
gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định

Sở Nông nghiệp và
PTNT

UBND cấp huyện,
các đơn vị cấp nước
và các đơn vị liên

quan 

Hàng năm
NSNN và các

nguồn vốn
hợp pháp khác
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8 Sở Xây dựng
Sở Y tế và các cơ
quan, đơn vị liên

quan
Hàng năm

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

9 Sở Xây dựng
Các Sở, ngành liên

quan
Hàng năm

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

10 Sở Xây dựng
Các Sở, ngành liên

quan
Hàng năm

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

Hướng dẫn thực hiện các quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn và nước sạch, vệ sinh nông thôn; hướng dẫn phương pháp xác định giá dịch vụ thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn tập trung.

Tham mưu, thực hiện các quy định về quản lý quy hoạch cấp nước, vùng cấp nước và các hoạt động khai thác, sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch theo đúng quy định hiện hành; đảm bảo không chồng lấn, phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực

Tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn tập trung và các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu theo lĩnh vực ngành của Kế hoạch đã đề ra
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11 Sở Xây dựng
UBND cấp huyện,

cấp xã và các đơn vị
liên quan 

Định kỳ;
Thường xuyên

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

12

Theo dõi, quản lý việc khai thác, sử dụng
nguồn nước; việc chấp hành các quy định của
pháp luật về tài nguyên nước; hướng dẫn,
kiểm tra việc lập, quản lý hành lang bảo vệ
nguồn nước; giám sát các nguồn gây ô nhiễm
nguồn nước

Sở Tài nguyên và
Môi trường

UBND cấp huyện,
các đơn vị cấp nước
và các đơn vị liên

quan 

Thường xuyên
NSNN và các

nguồn vốn
hợp pháp khác

13

Kiểm tra và xử lý các vi phạm hành lang bảo
vệ nguồn nước, xả thải gây ô nhiễm nguồn
nước và các quy định trong công tác quản lý,
bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Sở Tài nguyên và
Môi trường

UBND cấp huyện,
các đơn vị cấp nước
và các đơn vị liên

quan 

Thường xuyên
NSNN và các

nguồn vốn
hợp pháp khác

14

Tham mưu thực hiện quản lý bảo vệ môi
trường trong hoạt động y tế; kiểm soát tác
động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe
con người

Sở Y tế

UBND cấp huyện,
các đơn vị cấp nước
và các đơn vị liên

quan 

Thường xuyên
NSNN và các

nguồn vốn
hợp pháp khác

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã lập và điều chỉnh quy hoạch xây dựng các xã, đảm bảo hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư theo quy định
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15 Sở Y tế

UBND cấp huyện,
các đơn vị cấp nước
và các đơn vị liên

quan 

Thường xuyên
NSNN và các

nguồn vốn
hợp pháp khác

16 Sở Y tế

UBND cấp huyện,
các đơn vị cấp nước
và các đơn vị liên

quan 

Hàng năm
NSNN và các

nguồn vốn
hợp pháp khác

17 Sở Y tế
Các cơ quan, đơn vị

liên quan trên địa
bàn tỉnh

Năm 2022
NSNN và các

nguồn vốn
hợp pháp khác

18 Sở Y tế

UBND cấp huyện,
các đơn vị cấp nước
và các đơn vị liên

quan 

Năm 2022 và
những năm tiếp

theo

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

19 Sở Y tế
Các đơn vị cấp nước
và các cơ quan, đơn

vị liên quan 

Định kỳ;
Thường xuyên

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

Triển khai thực hiện nhiệm vụ vệ sinh hộ gia đình, vệ sinh cá nhân, cấp nước hộ gia đình, vệ sinh trong trạm y tế và các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu theo lĩnh vực ngành của Kế hoạch đã đề ra

Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng nước quy mô hộ gia đình; sử dụng vật liệu thu, xử lý, trữ nước an toàn hộ gia đình

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành  Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định tại thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế

Hướng dẫn, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và công trình vệ sinh công cộng, vệ sinh cá nhân theo quy định.

Tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
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20 Sở Y tế

UBND cấp huyện,
các đơn vị cấp nước
và các đơn vị liên

quan 

Năm 2022 và
những năm tiếp

theo

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

21
Sở Giáo dục và Đào

tạo

UBND cấp huyện,
các đơn vị cấp nước
và các đơn vị liên

quan 

Năm 2022 và
những năm tiếp

theo

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

22
Sở Giáo dục và Đào

tạo

UBND cấp huyện,
các đơn vị cấp nước
và các đơn vị liên

quan 

Năm 2022 và
những năm tiếp

theo

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

23
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị
liên quan trên địa

bàn tỉnh

Năm 2022 và
những năm tiếp

theo

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

Tổ chức thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh nhà tiêu, cấp nước và vệ sinh trạm y tế; hướng dẫn người dân thực hiện hành vi vệ sinh cá nhân có lợi cho sức khỏe

Chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ cấp nước, vệ sinh trong trường học và các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh

Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tuyên truyền, giáo dục về nước sạch và vệ sinh phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và nhận thức của học sinh ở từng cấp học

Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu của Chiến lược theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước, đồng thời lồng ghép nội dung Kế hoạch này vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch khác có liên quan và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương trình, dự án khác có liên quan
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24 Sở Tài chính 
Các cơ quan, đơn vị

liên quan trên địa
bàn tỉnh

2022 - 2023
NSNN và các

nguồn vốn
hợp pháp khác

25 Sở Tài chính 
Các cơ quan, đơn vị

liên quan trên địa
bàn tỉnh

Hàng năm
NSNN và các

nguồn vốn
hợp pháp khác

26 Sở Tài chính 
Các cơ quan, đơn vị

liên quan trên địa
bàn tỉnh

Định kỳ;
Thường xuyên

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

27

Đẩy mạnh công tác tuyền truyền, hướng dẫn,
đưa tin về pháp luật, cơ chế, chính sách về
nước sạch và vệ sinh nông thôn. Phổ biến các
kỹ năng, phương pháp sử dụng nước tiết
kiệm, hiệu quả, bảo vệ nguồn nước, đảm bảo
vệ sinh hộ gia đình, vệ sinh cá nhân; hướng
dẫn người dân chủ động tích, trữ nước để sử
dụng trong mùa khô, thời gian hạn hán, ngập
lụt...

Sở Thông tin và
Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị
liên quan trên địa

bàn tỉnh
Thường xuyên

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

28

Rà soát, cập nhật, bổ sung để tiếp tục triển
khai thực hiện các chính sách tín dụng nước
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa
bàn tỉnh

Ngân hàng Chính
sách xã hội – Chi
nhánh tỉnh Tuyên

Quang

Các cơ quan, đơn vị
liên quan trên địa

bàn tỉnh
Thường xuyên

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

Xây dựng và thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá nước sạch nông thôn; chính sách hỗ trợ về giá nước sạch phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên ngân sách tỉnh để thực hiện một số nội dung của Kế hoạch theo quy định

Hướng dẫn triển khai các quy định về quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn theo quy định hiện hành
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29
Các đơn vị cấp

nước tập trung nông
thôn

UBND cấp huyện,
cấp xã có công trình

trên địa bàn
Thường xuyên

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

30
UBND cấp huyện,
cấp xã, đơn vị cấp

nước

Các Sở, ngành liên
quan

Hàng năm
NSNN và các

nguồn vốn
hợp pháp khác

31
Ủy ban nhân dân
cấp huyện, cấp xã

Các cơ quan, đơn vị
liên quan trên địa

bàn tỉnh
Năm 2022

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

32
Ủy ban nhân dân
cấp huyện, cấp xã

Các cơ quan, đơn vị
liên quan trên địa

bàn tỉnh
Thường xuyên

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

33
Ủy ban nhân dân
các huyện, thành

phố

Các cơ quan, đơn vị
liên quan trên địa

bàn tỉnh
Thường xuyên

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

34
Ủy ban nhân dân
cấp huyện, cấp xã

Các cơ quan, đơn vị
liên quan trên địa

bàn tỉnh
Hàng năm

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

Cấp nước an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu 

Đề xuất chuyển công trình quản lý kém hiệu quả sang đơn vị có kinh nghiệm cấp nước để quản lý vận hành có hiệu quả.

Xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai kế hoạch cụ thể để thực hiện trên địa bàn quản lý; chủ động huy động, bố trí lồng ghép các nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định. Thực hiện việc lồng ghép nội dung Kế hoạch vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình dự án khác có liên quan của địa phương

Kiểm tra, xử lý hoạt động vi phạm về môi trường nhằm bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn, vệ sinh hộ gia đình, vệ sinh cá nhân; cấp nước và vệ sinh trạm y tế, trong trường học.

Tổ chức triển khai xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn trên địa bàn theo phân cấp ngân sách nhà nước, quy định của pháp luật và kế hoạch của UBND tỉnh đảm bảo sớm đạt được các mục tiêu của Chiến lược trên địa bàn quản lý
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35
Ủy ban MTTQ tỉnh,

các tổ chức chính
trị - xã hội

Các cơ quan, đơn vị
liên quan trên địa

bàn tỉnh
Hàng năm

NSNN và các
nguồn vốn

hợp pháp khác

36

Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện một số cơ
chế, chính sách đặc thù hỗ trợ vùng đồng bào
dân tộc thiểu số về triển khai thực hiện Chiến
lược công tác dân tộc, giai đoạn 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2045, trong đó tham mưu
lồng ghép nội dung về cấp nước sạch và vệ
sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo
người dân được tiếp cận và sử dụng nước sinh
hoạt theo mục tiêu đã đề ra.

Ban Dân tộc
Các cơ quan, đơn vị

liên quan trên địa
bàn tỉnh

2025-2030
NSNN và các

nguồn vốn
hợp pháp khác

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện Kế hoạch; tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân, cộng đồng về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
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